
    UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TH PHÚ THỌ HÒA

STT Số định danh 
cá nhân Họ Tên Giới 

tính
Ngày/tháng/

năm sinh Dân tộc Ghi chú

1 079318040766 Lý Linh An Nữ 04/12/2018 Hoa
2 079218026440 Đặng Hà Bảo Ân Nam 28/08/2018 Kinh
3 079318039895 Nguyễn Hoàng Phương Anh Nữ 16/12/2018 Kinh
4 060318005515 Nguyễn Quốc Minh Anh Nữ 01/03/2018 Kinh
5 079318007340 Phương Khánh Băng Nữ 20/03/2018 Kinh
6 079218004942 Hồ Gia Bảo Nam 01/02/2018 Hoa
7 079318015986 Nguyễn Hồng Nhã Đan Nữ 22/03/2018 Kinh
8 089218002418 Nguyễn Thành Đạt Nam 08/03/2018 Kinh
9 079218028639 Đặng Văn Dũng Nam 13/09/2018 Kinh
10 094318007940 Võ Lý Gia Hân Nữ 23/11/2018 Kinh
11 079218037315 Lê Anh Nhật Khang Nam 23/11/2018 Kinh
12 079218042361 Trần Hoàng Bảo Lâm Nam 22/12/2018 Kinh
13 079218033703 Đinh Phúc Lộc Nam 19/10/2018 Kinh
14 079218010163 Lê Trần Bảo Long Nam 12/04/2018 Kinh
15 079318003028 Tống Hoàng Phương Nghi Nữ 10/02/2018 Kinh
16 064318007225 Phạm Bích Ngọc Nữ 22/04/2018 Kinh
17 079318043316 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Nữ 04/11/2018 Kinh
18 046218005682 Nguyễn Trần Phúc Nguyên Nam 16/08/2018 Kinh
19 079318020861 Vũ Ngọc An Nhiên Nữ 14/06/2018 Kinh
20 079318025336 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 05/09/2018 Kinh
21 079318022964 Chương Hương Bảo Như Nữ 16/08/2018 Hoa
22 079318041671 Nguyễn Kim Oanh Nữ 27/10/2018 Kinh
23 079218040570 Trần Hoàng Phi Nam 30/11/2018 Kinh
24 079218007486 Nguyễn Hoàng Phú Nam 18/03/2018 Kinh
25 079318006770 Nguyễn Tăng Trúc Quỳnh Nữ 15/03/2018 Kinh
26 079217047542 Trần Thiên Nam 21/05/2017 Kinh
27 079318031268 Đoàn Nguyễn Minh Thùy Nữ 18/03/2018 Kinh
28 049318014469 Bùi Nguyễn Thanh Trang Nữ 29/10/2018 Kinh
29 079216015320 Ôn Thái Thắng Nam 06/05/2016 Hoa
30 079318006892 Nguyễn Ngọc Tuyết Nữ 25/03/2018 Kinh
31 079318041673 Nguyễn Kim Uyên Nữ 27/10/2018 Kinh
32 058218002733 Đổng Quốc Việt Nam 29/04/2018 Chăm
33 079218018032 Nguyễn Phúc Vinh Nam 11/05/2018 Kinh
34 079318026050 Phạm Ngọc An Nhiên Nữ 12/09/2018 Kinh
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